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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP
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PHIÊN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH KHỐI MGN

NĂM HỌC: 2023 -2024
        UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON - MGN

Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 4/09 - 29/09/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Khai giảng
Rèn nề nếp

Ngày 04/09- 08/9/2023

	TUẦN 1
Trường MN thân yêu
Ngày 11/09- 15/9/2023
	TUẦN 2
Nhận biết nguy cơ không an toàn quanh bé

Ngày 18/09- 22/09/2023
	TUẦN 3
Bé vui tết Trung Thu

Ngày 25/09- 29/9/2023

	PTVĐ
	Rèn trẻ bê ghế và cất ghế đúng nơi quy định

	VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện 

 TCVĐ: Cáo và Thỏ


	VĐCB: Trườn sấp trèo qua ghế thể dục 

 TCVĐ: Tung cao hơn nữa.               
	VĐCB: Bò thấp chui qua cổng 

TCVĐ: Kéo co 

	HĐKP
	Rèn trẻ ngồi đúng tổ
	Trò chuyện về trường mầm non của bé

( MT 46)
	Bé nhận biết đồ vật không an toàn
	     Bé vui tết Trung Thu

	LQVT


	Rèn nền nếp thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Dạy trẻ so sánh nhận biết sự bằng nhau của 2 đối tượng
   TCHT: Bài 6
	Dạy trẻ so sánh sự khác nhau về số lượng của 2 đối tượng

        TCHT: Bài 7
	Dạy trẻ so sánh thứ tự về chiều dài của 2 đối tượng



	TẠO HÌNH
	Rèn nề nếp thói quen cho trẻ nhận ký hiệu cốc, khăn mặt, vở.
	Vẽ các đồ chơi sân trường mà bé thích

(MT 93)
	Tô nét và tô màu những chiếc ô

(Trang 1)
	Vẽ cái trống
( Đề tài)

Trang 12

	LQVH
ÂM NHẠC
	Rèn trẻ kỹ năng lau mặt
	Thơ: Tình bạn

(Đa số trẻ chưa biết)

( MT 59)
	DH: Vui Đến Trường

NH: Em yêu trường em

TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Thơ: Trung Thu Đến
    ( Đa số trẻ chưa biết)


CHỦ ĐỀ 2: BÉ VỚI GIA ĐÌNH CỦA BÉ

Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày2/10 – 27/10/2023 )
	Tên hoạt động
	TUẦN 1

5 giác quan của bé
(2/10/2023- 6/10/2023)
	TUẦN 2

Người thân trong gia đình
(9/10/2023- 13/10/2023)
	TUẦN 3

Ngày phụ nữ VN

(16/10/2023- 20/10/2023)
	TUẦN 4

Đồ dùng trong gia đình
(23/10/2023- 27/10/2023)

	PTVĐ
	VĐCB: Đi bước lùi

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	VĐCB: Chuyền bắt bóng qua đầu

TCVĐ: Cáo và thỏ
	VĐCB: Chạy theo đường zích zắc

TCVĐ: Lộn cầu vồng

( MT 3)
	VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Mèo và chim sẻ

	HĐKP
	Trò chuyện về 5 giác quan  Bé

( MT 55)
	Người thân trong gia đình
( MT 44)
	Trò chuyện về ngày 20/10

	Đồ dùng trong gia đình 

	LQVT


	Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía trước, sau, trên, dưới so với bản thân

Bài 11
	Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía trái, phải so với bản thân

Bài 23


	Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng

Bài 24
	Dạy trẻ phân biệt hình vuông và hình chữ nhật

      TCHT: Bài 8

	TẠO HÌNH
	Vẽ nét mặt

( Đề tài )

Bài 6
	Vẽ chiếc kem

( Đề tài )

Bài 14
	Làm chiếc ghế đứng được(Ứng dụng phương pháp STEAM
Vẽ chân dung mẹ

( Đề tài)
Bài 10- buổi chiều
	Vẽ chiếc cốc 
( Đề tài )

Bài 8

	LQVH
ÂM NHẠC
	Truyện: 
Cậu bé mũi dài

( Đa số trẻ chưa biết)
	DH: Nhà của tôi
NH: Ba ngọn nến lung linh

TCAN: Ai Nhanh hơn
	Thơ: Cô và mẹ
( Đa số trẻ chưa biết)

	VĐ: Nhà của tôi

NH: Tổ ấm gia đình

TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật( MT 98)



CHỦ ĐỀ 3: NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 30/10– 1/12/2023 )
	Tên hoạt động
	TUẦN 1

Nghề nghiệp của bố mẹ)

(30/10- 3/11/2023)
	TUẦN 2

Nghề truyền thống của địa phương

(06/11- 10/11/23)
	TUẦN 3
Ngày của thầy cô giáo

(13/11 - 17/11/2023)
	TUẦN 4
Nghề bán hàng

(20/11- 24/11/2023)
	TUẦN 5
Lớn lên bé thích nghề gì

(27/11 – 01/12/2023)

	PTVĐ
	- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang

TCVĐ: ô tô và chim sẻ
	- VĐCB: Bật sâu 35cm

TCVĐ: Dung dăng dung dẻ


	- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng

TCVĐ: Tung cao hơn nữa
	- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay, Chạy 100m

TCVĐ:  Cáo và thỏ

	- VĐCB:  Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Trời nắng trời mưa



	HĐKP
	Nghề của bố mẹ

( MT 49)
	Nghề truyền thống của địa phương
	Ngày hội của cô giáo


	Trò chuyện về nghề bán hàng


	 Trò chuyện về nghề bé thích



	LQVT


	Dạy trẻ phân biệt hình tròn và hình tam giác

 Bài 19
	Dạy trẻ ghép đôi
Bài 4
	Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 3


	Tách gộp trong phạm vi 3

	Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về độ lớn của 3 đối tượng
Bài 10



	TẠO HÌNH
	Tô nét và tô màu tranh chú hề

( Đề tài )

           Trang 3
	Vẽ đồ dùng nghề  

( Đề tài)

Vẽ hoa tặng cô
Buổi chiều
	Thiết kế thiệp tặng cô (ứng dụng PP STEAM)


	In bàn tay tạo hình con vật

( Đề tài)

 Trang 26
	Tô màu nghề bé thích

( Đề tài)

	LQVH
ÂM NHẠC
	Thơ: 

Làm nghề như bố

( Đa số trẻ chưa biết)
	DH: Cháu yêu cô chú công nhân.

NH: Ước mơ xanh
TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Truyện

Ba chú lợn con
( Đa số trẻ chưa biết

	VĐ: Lớn lên cháu lái máy cày

NH: Anh phi công ơi

TCÂN: Tai ai tinh

( MT 87)

	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

( Đa số trẻ chưa biết)


CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thực hiện trong 5 tuần ( Từ ngày 4/12/2023 – 29/12/2023 )
	Tên hoạt động
	TUẦN 1

Những con vật nuôi trong gia đình
(4/12 - 8/12/2023)
	TUẦN 2

Những con vật sống dưới nước

(11/12- 15/12/2023)

	TUẦN 3

Bé với chú bộ đội

(18/12- 22/12/2023)
	TUẦN 4
Những con vật sống trong rừng 
     (25/12- 29/12/2023)

	PTVĐ
	- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

      (MT 4)
	- VĐCB: Bật xa 35cm

- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng
	- VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng

TCVĐ: Trời nắng trời mưa




	HĐKP
	Một số con vật nuôi trong gia đình

	Một số con vật sống dưới nước


	Trò chuyện về ngày 22/12

	Những con vật sống trong rừng
( MT 80)

	LQVT


	Dạy trẻ phân biệt hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật

( MT 39)

 Bài 20
	Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc  2-3,3-2 (dấu hiệu hình dạng) 

( MT 37) 

Bài 17

	Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía trên, dưới, trước, sau so với bạn khác

( MT 41)
	Ôn luyện

Bài 2

	TẠO HÌNH
	Căt, gấp, dán con gà

( Tiết mẫu )

Trang 18


	Xé dán vảy cá

( Đề tài )

Trang 21

	Vẽ con côn trùng

( Đề tài)

Trang 13
	Chiếc xe của thỏ trắng 
(ứng dụng PP STEAM)

Tô nét và tô màu con cá

( Đề tài ) Bài 4

	LQVH
ÂM NHẠC
	                 Truyện:

Cáo thỏ và gà trống

        (Đa số trẻ chưa biết)
(MT 61)

	DH: Cá vàng bơi

NH: Tôm, cua cá thi tài
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
        
	Thơ: Chú giải phóng quân
( Đa số trẻ chưa biết)

(MT 53)
	DH: Chú voi con
NH: Điệu nhảy rừng xanh
TCAN: Tai ai tinh

 (MT 90)



CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT

Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 01/01 – 2/2/2024)  
	Tên hoạt động
	TUẦN 1

Các loại quả bé thích
(1/1-05/1/2024)
	TUẦN 2

Những loại rau bé thích

(8/1- 12/1/2024)
	TUẦN 3

Qủa và hạt
(15/1- 19/1/2024)


	TUẦN 4

Cây xanh quanh bé

(22/1- 26/1/2024)


	PTVĐ
	VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

TCVĐ: Ai ném xa nhất
	- VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

   TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	VĐCB: Bật chụm tách chân vào 5 ô

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	- VĐCB: Bật qua vật cản 10-15cm.

  TCVĐ: Cướp cờ

	HĐKP
	Một số loại quả


	Một số loại rau ăn lá

(MT 22)
	Một số loại của, quả
( MT 28)
	Một số loại cây xanh

( MT 25)`

	LQVT


	Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều cao của 2 đối tượng
	Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng

Bài 1

	Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng và chữ số 4

	Tách gộp trong phạm vi 4
Bài 5


	TẠO HÌNH
	Vẽ các loại quả tròn

( MT 97)

( Đề tài)
	Vẽ hoa hướng dương

(Để Tài )

Bài 9 
	Làm khung ảnh để bàn đứng được

(ứng dụng PP STEAM)
Vẽ tô nét quả bí ngô

(Tiết mẫu)

Bài 2 


	Gấp cây thông

( Tiết mẫu )

Bài 25

	LQVH
ÂM NHẠC
	Thơ: Bác bầu bác bí

(Đa số trẻ chưa biết)


	VĐ: Quả

NH: Em đi trồng cây

TCAN: Nghe tiếng trống chuyển quả. 

( MT 99)
	Truyện: Sự tích hoa hồng

 (Đa số trẻ chưa biết)

(MT 54)


	DH: Em yêu cây xanh

NH: Lý cây bông

TCÂN: Tai ai tinh


CHỦ ĐỀ 6: MÙA XUÂN ĐẾN RỒI
Thực hiện trong 3 tuần ( Từ ngày 5/2/ 2024 - 01/3/2024)
	Tên hoạt động
	TUẦN 1

Bé chuẩn bị đón tết
(29/1- 02/2/2024)
	TUẦN 2
Hoa mùa xuân


	TUẦN 4
Một số lễ hội mùa xuân



	PTVĐ
	- VĐCB: Đi khuỵu gối

TCVĐ:  Kéo Co



	- VĐCB: Đi kiễng gót, đi bằng gót chân

TCVĐ: Lộn cầu vồng

	- VĐCB: Trèo qua ghế dài

TCVĐ: Ai ném xa hơn

	HĐKP
	Bé vui đón tết
	Quá trình phát triển của cây từ hạt

(MT 85)

	Một số lễ hội mùa xuân



	LQVT


	Dạy trẻ nhận biết gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật
	Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng và chữ số 5

(MT 35)

Bài 14
	Tách gộp nhóm đối tượng có số lượng là 5

( MT 33, 34)

Bài 16


	TẠO HÌNH
	Trang trí cánh hoa đào

( Đề tài)

Bài 16 

	Xé dán lá cây

( đề tài ) Bài 22

( MT 89)
	Vẽ theo đề tài tự chọn

(Đề tài) Bài 15

( MT 100)

Nặn quả tròn

( MT 92)( HĐC)

	LQVH
ÂM NHẠC
	Thơ: Tết đang vào nhà

( Đa số trẻ chưa biết)


	Truyện: Sự tích mùa xuân

( MT 50)

( Đa số trẻ chưa biết )
	DH: Hoa trong vườn

NH: Hoa thơm bướm lượn

TCÂN: Nghe tiếng hát  tìm đồ vật


CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ GIAO THÔNG
Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 4/3 – 29/3/2024)
	Tên hoạt động
	TUẦN 1
Ngày Quốc tế Phụ nữ

(4/3- 7/3/2024)


	TUẦN 2
Các PTGT Đường Bộ

(11/3 -15/3/2024)
	TUẦN 3

Các PTGT Đường Thủy

(18/3- 22 /3/2024)
	TUẦN 4

Một số biển báo giao thông đường bộ và quy định về giao thông
( 25/3- 29/3/2024)

	PTVĐ
	- VĐCB: Đi bước liên tục trên ghế thể dục

TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ        

 (MT  2)
	VĐCB: Chạy chậm 60-80m

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ


	- VĐCB: Bò trong đường zich zắc

TCVĐ: Tín hiệu

(MT 5)


	- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

 TCVĐ: Lộn cầu vồng



	HĐKP
	Trò chuyện về ngày 8/3

	PTGT đường bộ
	PTGT Đường thủy
	Một số biển báo giao thông đường bộ và quy định về giao thông



	LQVT


	Dạy trẻ so sánh sắp xếp theo thứ tự về chiều rộng của 2 đối tượng

Bài 12
	Dạy trẻ  so sánh sắp  xếp theo  thứ tự về  chiều rộng của 3 đối   tượng .
Bài 3

	Đo độ dài một vật bằng 1 đơn vị đo

 Bài 22

(MT 38)


	Ôn luyện



	TẠO HÌNH
	Trang trí bưu thiếp

(Tiết đề tài)

(MT 94)

Bài 17

	Ghép hình tạo thành phương tiện giao thông

( Tiết đề tài ) 

Bài 24 ( MT 96)
	Tô nét và tô màu bức tranh

(Đề tài)

Bài 5
	Làm chiếc thuyền di chuyển được (ứng dụng PP STEAM)
Vẽ máy bay

(Đề tài)- HĐC
Bài 11

	LQVH
ÂM NHẠC
	Truyện: 

Qua đường

(Đa số trẻ chưa biết)

	VĐ: Bé thích ô tô

NH:  Đèn xanh - đèn đỏ

TCÂN: Tín hiệu

(MT 91)
	Thơ: Chiếc cầu mới

( Đa số trẻ đã  biết )
	DH: Đường và chân

NH: Đi đường em nhớ

TCAN: nghe tiếng trống chuyển đồ vật


CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 1/4/2024 – 26/04/2024)
	Tên hoạt động
	TUẦN 1

Ngày và đêm (1/4/2024-5/4/2024)
	TUẦN 2
Tết  Hàn thực

(8/4/2024-12/4/2024)
	TUẦN 3

Các hiện tượng thiên nhiên (15/4/-19/4/2024)
	TUẦN 4

Nước cần cho sự sống (22/4/-26/4/2024)

	PTVĐ
	VĐCB: Đi bước dồn ngang

TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp
	VĐCB: Bật chụm liên tục vào 5 ô

TCVĐ: Lộn cầu vồng


	- VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân

TCVĐ : Trời nắng trời mưa

	- VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng.

 TCVĐ: Kéo co



	HĐKP
	Trò chuyện về ngày và đêm
	Tìm hiểu về bánh trôi
	Nước cần trong cuộc sống
	Vật chìm, vật nổi 

	LQVT


	Nhận biết các buổi trong ngày (Sáng, trưa, chiều, tối)
Bài 9

	Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hằng ngày

( MT 36) 

Bài 21
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10

(MT 31)

Bài 15
	Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn và hình vuông, hình tam giác

Bài 18

  

	TẠO HÌNH
	Cắt dán tia nắng

( Tiết đề tài  )

(MT 101)

 Bài 19
	Nặn bánh trôi

(MT 95)
	Xé dán theo đề tài tự chọn

(Đề tài)

Bài 23
	Làm dụng cụ âm nhạc phát ra được âm thanh
( Ứng dụng pp Steam)

Vẽ cầu vồng

(Đề tài)

Bài 7- HĐC

	LQVH
ÂM NHẠC
	Truyện Sự tích ngày và đêm

(Đa số trẻ chưa biết

	DH: Nắng sớm

NH: Cháu vẽ ông mặt trời

TCÂN: Ai đoán giỏi


	Thơ: Gió
( Đa sô trẻ chưa biết)
	DH: Cho tôi đi làm mưa với

NH: Em yêu mùa hè quê em

TCÂN: Mưa nhỏ mưa to


CHỦ ĐỀ 9: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ VỚI CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thực hiện trong 3 tuần ( Từ ngày 29/4 - 24/05/2024 )

	Tên hoạt động
	TUẦN 1

Làng xóm của bé
(29/4/- 3/5/2024)
	TUẦN 2

Bé yêu Hà Nội

(6/5/2024- 10/5/2024)
	TUẦN 3

Bác hồ kính yêu
(13/5/2024- 17/5/2024)

	PTVĐ
	VĐCB:  Chuyền bắt bóng qua chân, qua đầu

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ


	VĐCB : Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục. Chạy nhanh 10m


- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	 VĐCB: Ném xa bằng 1 tay - chạy nhanh 10m

TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	HĐKP
	Làng quê của bé
	 Tìm hiểu về chùa 1 cột, lăng bác


	Bác Hồ với các cháu thiếu nhi


	LQVT


	Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng


	Ôn so sánh chiều rộng của 3 đối tượng
	Ôn nhận biết tách gộp trong phạm vi 5

 Bài 13

	TẠO HÌNH
	Làm bộ bàn ăn cho 6 người
( Ứng dụng pp steam)
	 Cắt dán hình bé thích

( Đề tài) Bài 20


	Vẽ lăng Bác Hồ

( Đề tài )

	LQVH
ÂM NHẠC
	Truyện: Sự tích hồ gươm

( Đa số trẻ chưa biết)

	 DH: Yêu hà nội
NH: Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội

TCÂN:  Tai ai tinh
	Thơ

Em vẽ Bác Hồ

( Đa số trẻ chưa đã  biết)
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